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BỘ TƯ PHÁP 

 
                    

    Số: 6188/BTP-TCCB 
V/v hướng dẫn thực hiện một số 

nội dung Quy chế về tổ chức và 

hoạt động của Cụm thi đua, Khối 

thi đua ngành Tư pháp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024 

 

      Kính gửi: - Trưởng, Phó Trưởng các Cụm thi đua, Khối thi đua 

ngành Tư pháp; 

 - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 

 - Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án 

dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Ngày 06/6/2024, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Quyết định số 

1050/QĐ-BTP ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, 

Khối thi đua ngành Tư pháp (sau đây gọi tắt là Quy chế hiện hành) thay thế Quy 

chế về tổ chức và hoạt động của Cụm thi đua, Khu vực thi đua ngành Tư pháp 

ban hành kèm theo Quyết định số 1280/QĐ-BTP ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp. Để đảm bảo thực hiện Quy chế đồng bộ, thống nhất, Bộ Tư pháp 

đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Quy 

chế và lưu ý một số nội dung như sau: 

1. Tên gọi và thành viên của các Cụm thi đua, Khối thi đua 

Bộ Tư pháp phân chia các đơn vị thuộc Bộ, Sở Tư pháp, cơ quan Thi hành 

án dân sự địa phương thành 13 Cụm thi đua và 31 Khối thi đua trong toàn 

ngành. Cụ thể: 

1.1. Cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ (04 Cụm) 

Tên gọi và thành viên của các Cụm thi đua khối các đơn vị thuộc Bộ thực 

hiện theo Quyết định số 2860/QĐ-BTP ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp về việc cử Trưởng, Phó Trưởng Cụm thi đua các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp 

năm 2024 đã được ban hành. 

1.2. Cụm thi đua các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Khối thi đua các Chi cục Thi hành án dân 

sự thuộc Cụm thi đua (09 Cụm, 31 Khối) 

Thực hiện quy định Nghị định số 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Thông tư số 11/2023/TT-

BTP ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, tên gọi của các Khu vực thi 

đua  được thay đổi thành các Cụm thi đua các Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân 
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sự theo đó tên gọi và thành phần cụ thể của các Cụm Thi đua các Sở Tư pháp, 

Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Khối thi đua 

các Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm được thực hiện theo các quyết định 

cử Trưởng, Phó Trưởng các Cụm thi đua năm 2024. Cụ thể như sau: 

- Cụm thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các thành phố trực 

thuộc Trung ương (gồm 05 thành phố) và 03 Khối thi đua các Chi cục Thi hành 

án dân sự thuộc Cụm thực hiện theo Quyết định số 1825/QĐ-BTP ngày 

02/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cụm thi đua Sở Tư 

pháp, Cục Thi hành án dân sự các thành phố trực thuộc Trung ương và các Khối 

thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua năm 2024 (thay thế Quyết 

định số 2861/QĐ-BTP ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 

thành lập Khu vực thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các thành phố 

trực thuộc Trung ương và các Khối thi đua Chi cục THADS thuộc Khu vực thi 

đua năm 2024); 

- Cụm thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Miền núi biên 

giới phía Bắc (gồm 07 tỉnh) và 03 Khối thi đua các Chi cục Thi hành án dân sự 

thuộc Cụm thực hiện theo Quyết định số 1826/QĐ-BTP ngày 02/10/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cụm thi đua các tỉnh Miền núi biên 

giới phía Bắc và các Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua 

năm 2024 (thay thế Quyết định số 2862/QĐ-BTP ngày 05/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp  về việc thành lập Khu vực thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi 

hành án dân sự các tỉnh Miền núi biên giới phía Bắc và các Khối thi đua Chi 

cục THADS thuộc Khu vực thi đua năm 2024); 

- Cụm thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Trung du và 

miền núi phía Bắc (gồm 07 tỉnh) và 03 Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự 

thuộc Cụm thực hiện theo Quyết định số 1827/QĐ-BTP ngày 02/10/2024 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Miền 

núi phía Bắc và và các Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi 

đua năm 2024 (thay thế Quyết định số 2863/QĐ-BTP ngày 05/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Khu vực thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành 

án dân sự các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc và các Khối thi đua Chi cục 

THADS thuộc Khu vực thi đua năm 2024); 

- Cụm thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Đồng bằng 

Bắc bộ (gồm 09 tỉnh) và 04 Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm 

thi đua năm 2024 thực hiện theo Quyết định số 1828/QĐ-BTP ngày 02/10/2024 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cụm thi đua các tỉnh Đồng bằng 

Bắc bộ và và các Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua 

năm 2024 (thay thế Quyết định số 2864/QĐ-BTP ngày 05/12/2023 của Bộ 
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trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Khu vực thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành 

án dân sự các tỉnh Đồng bằng bắc bộ và các Khối thi đua Chi cục THADS thuộc 

Khu vực thi đua năm 2024); 

- Cụm thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Bắc Trung bộ 

(gồm 08 tỉnh) và 05 Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua 

thực hiện theo Quyết định số 1829/QĐ-BTP ngày 02/10/2024 của Bộ trưởng Bộ 

Tư pháp về việc thành lập Cụm thi đua các tỉnh Bắc Trung bộ và các Khối thi 

đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua năm 2024 (thay thế Quyết 

định số 2865/QĐ-BTP ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành 

lập Khu vực thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Bắc Trung bộ 

và các Khối thi đua Chi cục THADS thuộc Khu vực thi đua năm 2024); 

- Cụm thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Nam Trung bộ 

và Tây Nguyên (gồm 08 tỉnh) và 04 Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự 

thuộc Cụm thi đua năm 2024 thực hiện theo Quyết định số 1830/QĐ-BTP ngày 

02/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cụm thi đua các tỉnh 

Nam Trung bộ và Tây Nguyên và các Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự 

thuộc Cụm thi đua năm 2024 (thay thế Quyết định số 2866/QĐ-BTP ngày 

05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Khu vực thi đua Sở Tư 

pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên và các 

Khối thi đua Chi cục THADS thuộc Khu vực thi đua năm 2024); 

- Cụm thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Miền Đông 

Nam bộ (gồm 07 tỉnh) và 03 Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc 

Cụm thi đua năm 2024 thực hiện theo Quyết định số 1831/QĐ-BTP ngày 

02/10/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cụm thi đua các tỉnh 

Miền Đông Nam bộ và các Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm 

thi đua năm 2024 (thay thế Quyết định số 2867/QĐ-BTP ngày 05/12/2023 của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Khu vực thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi 

hành án dân sự các tỉnh Miền Đông nam bộ và các Khối thi đua Chi cục 

THADS thuộc Khu vực thi đua năm 2024); 

- Cụm thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Bắc sông Hậu 

(gồm 06 tỉnh) và 03 Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua 

năm 2024 thực hiện theo Quyết định số 1832/QĐ-BTP ngày 02/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cụm thi đua các tỉnh Bắc sông Hậu và các 

Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua năm 2024 (thay thế 

Quyết định số 2868/QĐ-BTP ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 

thành lập Khu vực thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Bắc 

Sông Hậu và các Khối thi đua Chi cục THADS thuộc Khu vực thi đua năm 2024); 
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- Cụm thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Nam sông Hậu 

(gồm 06 tỉnh) và 03 Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua 

năm 2024 thực hiện theo Quyết định số 1833/QĐ-BTP ngày 02/10/2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Cụm thi đua các tỉnh Nam sông Hậu và các 

Khối thi đua Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua năm 2024 (thay thế 

Quyết định số 2869/QĐ-BTP ngày 05/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc 

thành lập Khu vực thi đua Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh Nam 

Sông Hậu và các Khối thi đua Chi cục THADS thuộc Khu vực thi đua năm 2024). 

2. Một số nội dung liên quan đến hoạt động của Cụm thi đua, Khối 

thi đua 

2.1. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đối với Cụm thi 

đua, Khối thi đua 

Hàng năm, Trưởng Cụm thi đua thống nhất với Phó Trưởng Cụm thi đua 

xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện phong trào thi 

đua của Cụm thi đua.  

Trưởng, Phó Trưởng Cụm thi đua phối hợp kiểm tra trực tiếp hoặc tổ chức 

các Đoàn kiểm tra để kiểm tra chéo giữa các cơ quan, đơn vị trong Cụm, Khối 

thi đua thuộc Cụm. Trưởng Cụm thi đua quyết định thành phần Đoàn kiểm tra.  

Trưởng hoặc Phó Trưởng Khối thi đua được phân công tham gia Đoàn 

kiểm tra khi Cụm tổ chức kiểm tra đối với đơn vị thành viên của Khối. 

Thời gian, cách thức kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Điều 11 

Quy chế hiện hành. 

2.2. Tổng kết thi đua của Cụm thi đua, Khối thi đua 

a) Tổng kết của Cụm thi đua  

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 của Quy chế hiện hành, tổng kết thi 

đua của Cụm thi đua được tổ chức bằng hình thức Hội nghị và việc tổng kết phải 

được thực hiện xong trước ngày 25 tháng 01 năm sau.  

 Riêng đối với năm 2025, hiện nay Bộ Lao động, Thương binh và xã hội 

đang trình Thủ tướng Chính phủ phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 dự 

kiến từ ngày 27/01/2025 đến hết ngày 31/01/2025, do đó, để đảm bảo việc tổ 

chức các Hội nghị phù hợp với điều kiện thực tế, sau khi có kết quả đánh giá về 

công tác Đảng, đoàn thể của các cơ quan, đơn vị đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn 

bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua tại Hội nghị tổng kết các Cụm, Khối thi 

đua, đồng thời thuận tiện trong việc sắp xếp lịch công tác của Lãnh đạo Bộ, 

Lãnh đạo địa phương tham dự, chỉ đạo Hội nghị, thời gian tổ chức Hội nghị 
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Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua năm 2024 được thực 

hiện xong trước ngày 28 tháng 02 năm 2025. 

- Nội dung, thành phần tham dự Hội nghị được thực hiện theo quy định tại 

Điều 13 của Quy chế hiện hành. Trong đó Trưởng, Phó Trưởng các Khối thi 

đua thuộc Cụm thi đua tham dự hội nghị. 

- Việc bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua của Cụm thi đua được thực 

hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 15 Quy chế hiện hành, trong đó Cục trưởng 

(hoặc Phó Cục trưởng được Cục trưởng ủy quyền) của các Cục Thi hành án dân 

sự là thành viên Cụm thi đua bỏ phiếu, bình xét, suy tôn đối với các Cục Thi 

hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự, Trưởng Khối thi đua (hoặc Phó 

Trưởng Khối thi đua được Trưởng Khối thi đua ủy quyền) tham gia bỏ phiếu 

cho các Chi cục Thi hành án dân sự thuộc Cụm thi đua. Trên cơ sở đề nghị của 

các Cục Thi hành án dân sự và Khối thi đua thuộc Cụm, Cụm thi đua bình xét 

lựa chọn 01 Cục Thi hành án dân sự và 01 Chi cục thuộc mỗi Khối thi đua là 

đơn vị tiêu biểu xuất sắc nhất trong số các đơn vị đủ điều kiện tiêu chuẩn theo 

quy định để suy tôn “Cờ thi đua ngành Tư pháp”, “Cờ thi đua của Chính phủ” 

cho Cục Thi hành án dân sự và “Cờ thi đua ngành Tư pháp” cho Chi cục Thi 

hành án dân sự. 

b) Tổng kết của Khối thi đua 

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế hiện hành, Tổng kết thi đua 

của Khối thi đua được tổ chức bằng hình thức phù hợp do Khối thống nhất theo 

từng năm (tập trung, trực tuyến tại điểm cầu các Cục Thi hành án dân sự có đơn 

vị trực thuộc là thành viên hoặc bằng văn bản) sau khi xin ý kiến của Trưởng, 

Phó Trưởng Cụm thi đua. Trưởng Khối thi đua xây dựng Kế hoạch tổ chức 

Tổng kết thi đua, dự kiến thời gian, địa điểm (nếu tổ chức tập trung hoặc trực 

tuyến) tổ chức Hội nghị gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các địa phương 

có đơn vị là Trưởng, Phó Trưởng Khối thi đua để chỉ đạo, gửi Cụm thi đua trước 

ngày 15 tháng 12 hàng năm để quyết định đồng thời gửi cho các đơn vị thành 

viên của Khối thi đua để tổ chức thực hiện.  

Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện thực tế và để đảm bảo phù hợp với thời 

gian dự kiến tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2024 của các Cụm thi đua, 

việc tổng kết thi đua năm 2024 của các Khối thi đua được thực hiện xong trước 

ngày 20 tháng 02 năm 2025.  

- Nội dung thành phần tham dự Hội nghị tổng kết thi đua của Khối thi đua 

được thực hiện theo Điều 14 Quy chế hiện hành. 

- Việc bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua của Khối thi đua được thực 

hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Quy chế hiện hành. Trong đó mỗi Khối 
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thi đua được bình xét suy tôn không quá 02 Chi cục Thi hành án dân sự để đề 

nghị Cụm thi đua bình xét suy tôn “Cờ thi đua ngành Tư pháp” theo chỉ tiêu quy 

định (mỗi Khối được 01 Chi cục Thi hành án dân sự). 

3. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ hướng dẫn tại Công văn này, Trưởng, Phó Trưởng các Cụm thi đua, 

Khối thi đua ngành Tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư 

pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, hiệu quả.  

Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các Cục 

Thi hành án dân sự và Khối thi đua thuộc Cụm tổ chức thực hiện thống nhất, 

đúng quy định.  

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với Phòng 

Thi đua - Khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp qua Chuyên viên trực 

tiếp phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của Cụm thi đua để được hướng 

dẫn, giải đáp./. 
 

Nơi nhận:                                                                                         

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh 

(để báo cáo); 

- Vụ trưởng (để báo cáo); 

- Lưu: VT, TCCB. 

TL. BỘ TRƯỞNG 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ 

PHÓ VỤ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Tố Nga 
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